
Thứ B T P P P

1

2 Tiếng Anh Cô Nga Tiếng Anh Cô Hƣơng Sinh học Cô M.Thúy

3 Tiếng Anh Cô Nga Tiếng Anh Cô Hƣơng Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

4 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Hùng Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

6

7

8

9

1 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Long Toán Cô H.Anh

2 Ngữ văn Cô L.Thu Vật lý Thầy Long Toán Cô H.Anh

3 Toán Cô Trang Địa lý Cô T.Hƣơng Hóa học Cô Yến

4 Toán Cô Trang Địa lý Cô T.Hƣơng Hóa học Cô Yến

6

7

8

9

1 Ngữ văn Cô L.Thu Ngữ văn Thầy Nam Vật lý Cô N.Thu

2 Sinh học Cô Khuyên Ngữ văn Thầy Nam Vật lý Cô N.Thu

3 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Hùng Tiếng Anh Cô Dung

4 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Hùng Toán Cô H.Anh

6

7

8

9

1 Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Hùng Lịch sử Cô H.Vân

2 Vật lý Thầy Hà Tiếng Anh Cô Hƣơng Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

3 Toán Cô Trang Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Dung

4 Toán Cô Trang Ngữ văn Thầy Nam Tiếng Anh Cô Dung

6

7

8

9

1 Hóa học Cô Quỳnh Hóa học Cô Yến Địa lý Cô T.Hƣơng

2 Hóa học Cô Quỳnh Lịch sử Cô N.Hà Sinh học Cô M.Thúy

3 Tiếng Anh Cô Nga Hóa học Cô Yến Toán Cô H.Anh

4 Sinh hoạt Cô Trang Sinh hoạt Thầy Quân Sinh hoạt Cô H.Anh
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Thứ B T P P P

1

2 Hóa học Thầy Tú Sinh học Thầy H.Phong Toán Cô Linh

3 Toán Cô Linh Tiếng Anh Cô Trinh Tiếng Anh Cô L.Anh

4 Toán Cô Linh Tiếng Anh Cô Trinh Tiếng Anh Cô L.Anh

6

7

8

9

1 Địa lý Thầy Phong Toán Thầy Hƣng Hóa học Cô N.Ngọc

2 Toán Cô Linh Địa lý Thầy Phong Hóa học Cô N.Ngọc

3 Ngữ văn Cô Nhung Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Thầy Nam

4 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Huyền Ngữ văn Thầy Nam

6

7

8

9

1 Sinh học Cô M.Thúy Toán Thầy Hƣng Địa lý Cô T.Hƣơng

2 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hƣng Địa lý Cô T.Hƣơng

3 Hóa học Thầy Tú Hóa học Cô N.Ngọc Tiếng Anh Cô L.Anh

4 Lịch sử Cô N.Hà Hóa học Cô N.Ngọc Toán Cô Linh

6

7

8

9

1 Tiếng Anh Cô Dung Vật lý Cô Loan Toán Cô Linh

2 Tiếng Anh Cô Dung Vật lý Cô Loan Toán Cô Linh

3 Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô Huyền Ngữ văn Thầy Nam

4 Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô Huyền Sinh hoạt Cô L.Anh

6

7

8

9

1 Tiếng Anh Cô Dung Tiếng Anh Cô Trinh Lịch sử Cô H.Vân

2 Toán Cô Linh Toán Thầy Hƣng Sinh học Cô Khuyên

3 Toán Cô Linh Toán Thầy Hƣng Vật lý Cô Loan

4 Sinh hoạt Cô Sen Sinh hoạt Thầy N.Hòa Vật lý Cô Loan
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Thứ B T P P

1

2 Toán Thầy Hùng Vật lý Cô Loan

3 Ngữ văn Cô Vân Hóa học Thầy Tú

4 Ngữ văn Cô Vân Hóa học Thầy Tú

6

7

8

9

1 Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Hùng

2 Sinh học Thầy H.Phong Toán Thầy Hùng

3 Tiếng Anh Cô Trinh Ngữ văn Cô L.Thu

4 Tiếng Anh Cô Trinh Ngữ văn Cô L.Thu

6

7

8

9

1 Hóa học Thầy Tú Toán Thầy Hùng

2 Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô L.Thu

3 Địa lý Thầy Chung Vật lý Cô Loan

4 Địa lý Thầy Chung Vật lý Cô Loan

6

7

8

9

1 Tiếng Anh Cô Trinh Sinh học Cô Khuyên

2 Toán Thầy Hùng Tiếng Anh Cô Quyên

3 Vật lý Cô Loan Toán Thầy Hùng

4 Vật lý Cô Loan Toán Thầy Hùng

6

7

8

9

1 Sinh học Thầy H.Phong Tiếng Anh Cô Quyên

2 Toán Thầy Hùng Tiếng Anh Cô Quyên

3 Toán Thầy Hùng Lịch sử Cô N.Hà

4 Sinh hoạt Thầy Đ.Long Sinh hoạt Cô Chi
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Thứ B T P P

TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

(10A1+10A8+10A9)
p

1

2 Toán Cô Nguyệt Ngữ văn Cô Vân

3 Vật lý Cô Loan Lịch sử Cô L.Hoa

4 Ngữ văn Cô Thủy Tiếng Anh Cô Quyên

1

2

3

4

1 Hóa học Cô Yến Toán Cô Linh

2 Hóa học Cô Yến Sinh học Cô M.Thúy

3 Tiếng Anh Cô Hƣơng Ngữ văn Cô Vân

4 Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Cô Vân

1

2

3

4

1 Địa lý Thầy Chung Toán Cô Linh

2 Địa lý Thầy Chung Toán Cô Linh

3 Tiếng Anh Cô Hƣơng Tiếng Anh Cô Quyên

4 Tiếng Anh Cô Hƣơng Tiếng Anh Cô Quyên

1
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3

4

1 Ngữ văn Cô Thủy Hóa học Cô N.Ngọc

2 Ngữ văn Cô Thủy Hóa học Cô N.Ngọc

3 Toán Cô Nguyệt Toán Cô Linh

4 Toán Cô Nguyệt Toán Cô Linh
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4

1 Vật lý Cô Loan Vật lý Thầy Long

2 Toán Cô Nguyệt Vật lý Thầy Long

3 Sinh học Thầy H.Phong Tiếng Anh Cô Quyên

4 Sinh hoạt Cô H.Nga Sinh hoạt Thầy Đ.Doanh
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Thứ B T P P

1

2 Địa lý Thầy Chung Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

3 Ngữ văn Thầy Nam Địa lý Thầy Chung

4 Ngữ văn Thầy Nam Địa lý Thầy Chung

1

2

3

4

1 Sinh học Thầy H.Phong Toán Thầy Chiến

2 Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Chiến

3 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

4 Vật lý Cô N.Thu Ngữ văn Cô Đ.Hƣơng

1

2

3

4

1 Toán Cô Nguyệt Hóa học Cô N.Ngọc

2 Toán Cô Nguyệt Hóa học Cô N.Ngọc

3 Ngữ văn Thầy Nam Toán Thầy Chiến

4 Tiếng Anh Cô Dung Toán Thầy Chiến

1

2

3

4

1 Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Chiến

2 Toán Cô Nguyệt Lịch sử Cô H.Vân

3 Hóa học Cô N.Ngọc Vật lý Cô N.Thu

4 Hóa học Cô N.Ngọc Vật lý Cô N.Thu

1

2

3

4

1 Toán Cô Nguyệt Sinh học Cô M.Thúy

2 Tiếng Anh Cô Dung Tiếng Anh Cô Hƣơng

3 Tiếng Anh Cô Dung Tiếng Anh Cô Hƣơng

4 Sinh hoạt Cô P.Hoa Sinh hoạt Cô Uyên
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VÕ KARATE

Thầy Lâm + 2 GV
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VẼ KỸ THUẬT

Cô T.P.Hoa
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 KHỐI 10 (TC K39)- HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2021 - 2022)

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022
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HỘI HỌA 1

Thầy Đ.Hiền - Cô N.Minh
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KỸ NĂNG MỀM 

Cô T.Hiền

KỸ NĂNG MỀM 

Cô T.Hiền

Chào cờ - Toàn trường - Sảnh nhà A6
 (từ 7h15' - 8h15')
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Thứ B T P P

1

2 Hóa học Cô Yến Ngữ văn Cô Thủy

3 Toán Thầy Hùng Hóa học Cô Yến

4 Tiếng Anh Cô Hƣơng Hóa học Cô Yến

1

2

3

4

1 Tiếng Anh Cô Hƣơng Vật lý Cô N.Thu

2 Tiếng Anh Cô Hƣơng Vật lý Cô N.Thu

3 Toán Thầy Hùng Toán Cô Linh

4 Toán Thầy Hùng Toán Cô Linh

1

2

3

4

1 Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Cô Trinh

2 Toán Thầy Hùng Tiếng Anh Cô Trinh

3 Ngữ văn Cô Nhung Toán Cô Linh

4 Ngữ văn Cô Nhung Hóa học Cô Yến

1

2

3

4

1 Vật lý Cô N.Thu Sinh học Thầy H.Phong

2 Vật lý Cô N.Thu Tiếng Anh Cô Trinh

3 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Thủy

4 Sinh học Cô Khuyên Ngữ văn Cô Thủy

1

2

3

4

1 Toán Thầy Hùng Toán Cô Linh

2 Sinh hoạt Cô T.Hƣơng Địa lý Thầy Phong

3 Vật lý Cô N.Thu Sinh hoạt Cô K.Vân

4 Toán Thầy Hùng Lịch sử Cô N.Hà
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VÕ KARATE

Thầy Lâm + 2 GV

VÕ KARATE

Thầy Lâm + 2 GV
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NGHIỆP VỤ BÀN
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'
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